
STT Thuốc 
Tác động bất lợi lên thai 

nhi 
Thời gian nguy cơ 

VII. Các nhóm thuốc khác:

25 

Midazolam Dùng midazolam trước 

khi mổ lấy thai gây ức chế 

ở trẻ sơ sinh 

3 tháng cuối thai kì 

26 Misoprostol Gây sảy thai Trong thai kỳ 

27 

Metformin 

(Metformine EG 

1000mg) 

Tránh dùng Không nên 

dùng. Insulin là thuốc lựa 

chọn để kiểm soát đái 

tháo đường trong thời kỳ 

này. 

Trong thai kỳ 

28 Colchicin Tránh dùng Trong thai kỳ 

29 

Atosiban 

(Tractocile 

37,5mg/5ml) 

Chỉ nên được sử dụng khi 

sự chuyển dạ sinh non 

được chẩn đoán sinh non 

có tuổi thai từ 24 tuần tới 

đủ 33 tuần của thai kì 

Trước tuần 24 và 

sau 

tuần 33; vỡ ối sau 

tuần 

30 

30 Piracetam Thuốc qua được nhau thai Trong thai kỳ 
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